
Ngày Buổi GHI CHÚ

Tuần từ 

09/12/24 

đến 

15/12/24

Tiết 1, 2
Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2

Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2

Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2, 3

Dò bài môn 

LS&ĐL

Tiết 3,4,5
Dò bài môn 

GDCD
Tiết 3,4,5

Dò bài môn 

GDCD
Tiết 3,4,5

Dò bài môn 

GDCD
Tiết 4,5

Dò bài môn 

Công nghệ

Chiều

7g30 đến 

9g00

KT HKI môn 

Ngữ văn

7g30 đến 

9g00

KT HKI môn 

Ngữ văn

9g45 đến 

10g30

KT HKI môn 

GDCD

9g45 đến 

10g30

KT HKI môn 

GDCD

13g30 đến 

15g00

KT HKI môn 

Ngữ văn

13g30 đến 

15g00

KT HKI môn 

Ngữ văn

15g45 đến 

16g30

KT HKI môn 

GDCD

KTĐG HKI môn Tin học, Nghệ thuật, GDTC theo TKB

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

KHỐI 6

HS ra về lúc 16g35

KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

 K6 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

05/11/24

HS K6 ĂN 

BÁN TRÚ

HS K7,8,9 

KHÔNG ĂN 

BÁN TRÚ

K9 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

18/10/24

HS ra về lúc 11g45 HS ra về lúc 10g35

Ngày

16/12/24

(Thứ 2)

17/12/24

(Thứ 3)

Buổi

Sáng

Chiều

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025  

(Kèm theo Kế hoạch số  679 / KH-PHL ngày  27  tháng 11 năm 2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lầu)

KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

GHI CHÚ

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP

HS không học năng khiếu ra về 

lúc 15g05

HS học năng khiếu ra về lúc 

15g50



Tiết 1, 2
Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2

Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2

Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1, 2

Dò bài môn 

LS&ĐL

Tiết 3,4,5
Dò bài môn Công 

nghệ
Tiết 3,4,5

Dò bài môn 

Công nghệ
Tiết 3,4,5

Dò bài môn 

Công nghệ
Tiết 3,4,5

Dò bài môn 

Công nghệ

Chiều

7g30 đến 

9g00

KT HKI môn 

Toán

7g30 đến 

9g00

KT HKI môn 

Toán

9g45 đến 

10g30

KT HKI môn 

Công nghệ

9g45 đến 

10g30

KT HKI môn 

Công nghệ

13g30 đến 

15g00

KT HKI môn 

Toán

13g30 đến 

15g00

KT HKI môn 

Toán

15g45 đến 

16g30

KT HKI môn 

Công nghệ

15g45 đến 

16g30

KT HKI môn 

Công nghệ
HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP

HS ra về lúc 16g35

ĂN BÁN 

TRÚ 04 

KHỐI

 K8 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

14/11/24

HS K8 ĂN 

BÁN TRÚ

HS K6,7,9 

KHÔNG ĂN 

BÁN TRÚ

HS TỰ ÔN TẬP

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g20

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS ra về lúc 10g35

18/12/23

(Thứ 4)

19/12/23

(Thứ 5)

Sáng

Sáng

Chiều

HS ra về lúc 16g35



Tiết 1
Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1

Dò bài môn 

LS&ĐL
Tiết 1

Dò bài môn 

LS&ĐL

Tiết 2, 3
Dò bài môn GD 

ĐP
Tiết 2, 3

Dò bài môn GD 

ĐP
Tiết 2, 3

Dò bài môn GD 

ĐP

Tiết 4, 5
Dò bài môn HĐ 

TNHN
Tiết 4, 5

Dò bài môn HĐ 

TNHN
Tiết 4, 5

Dò bài môn HĐ 

TNHN
Tiết 4

Dò bài môn HĐ 

TNHN

Chiều

7g30 đến 

8g30

KT HKI môn 

Tiếng Anh

7g30 đến 

8g30

KT HKI môn 

Tiếng Anh

9g15 đến 

10g15

KT HKI môn 

LS&ĐL

9g15 đến 

10g15

KT HKI môn 

LS&ĐL

13g30 đến 

14g30

KT HKI môn 

Tiếng Anh

13g30 đến 

14g30

KT HKI môn 

Tiếng Anh

15g15 đến 

16g15

KT HKI môn 

LS&ĐL

15g15 đến 

16g15

KT HKI môn 

LS&ĐL

Tiết 1, 2, 3
Dò bài môn 

LS&ĐL

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

K9 học bù năng khiếu của ngày 

29/11/24

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không học năng khiếu ra 

về lúc 16g20

HS học năng khiếu ra về lúc 

17g05

HS ra về lúc 16g20

HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g05

HS ăn bán trú ra về lúc 11g35

HS ra về lúc 10g20

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

20/12/24

(Thứ 6)

23/12/24

(Thứ 2)

Sáng

Sáng

Chiều

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

ĂN BÁN 

TRÚ 04 

KHỐI

 K6 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

19/11/24

HS K6 ĂN 

BÁN TRÚ

HS K7,8,9 

KHÔNG ĂN 

BÁN TRÚ

K7 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

06/11/2024. 

HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP



Tiết 1
Dò bài môn HĐ 

TNHN
Tiết 1

Dò bài môn 

HĐ TNHN
Tiết 1

Dò bài môn HĐ 

TNHN
Tiết 1, 2

Dò bài môn HĐ 

TNHN

Tiết 2
Dò bài môn GD 

ĐP
Tiết 2

Dò bài môn 

GD ĐP
Tiết 2

Dò bài môn GD 

ĐP

Tiết 3, 4
Dò bài môn 

KHTN
Tiết 3, 4

Dò bài môn 

KHTN
Tiết 3, 4

Dò bài môn 

KHTN

Tiết 5
KT HKI môn GD 

ĐP
Tiết 5

KT HKI môn 

GD ĐP
Tiết 5

KT HKI môn 

GD ĐP

Chiều

7g30 đến 

8g30

KT HKI môn 

KHTN

7g30 đến 

8g30

KT HKI môn 

KHTN

9g15 đến 

10g15

KT HKI môn HĐ 

TNHN

9g15 đến 

10g15

KT HKI môn 

HĐ TNHN

13g30 đến 

14g30

KT HKI môn 

KHTN

13g30 đến 

14g30

KT HKI môn 

KHTN

15g15 đến 

16g15

KT HKI môn 

HĐ TNHN

15g15 đến 

16g15

KT HKI môn 

HĐ TNHN

HS TỰ ÔN TẬP

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS TỰ ÔN TẬP

Tiết 3, 4, 5
Dò bài môn 

KHTN

HS ra về lúc 10g20 HS ra về lúc 10g20

HS TỰ ÔN TẬP

24/12/24

(Thứ 3)

25/12/24

(Thứ 4)

Sáng

Sáng

Chiều

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS không ăn bán trú ra về lúc 

11g25

HS ăn bán trú ra về lúc 11g45

HS TỰ ÔN TẬP HS TỰ ÔN TẬP

HS không học năng khiếu ra 

về lúc 16g20

HS học năng khiếu ra về lúc 

17g05

HS ra về lúc 16g20

HS KHÔNG 

ĂN BÁN TRÚ

K7 học bù 

năng khiếu 

của ngày 

20/11/2024. 

ĂN BÁN 

TRÚ 04 

KHỐI

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP

HS TỰ ÔN TẬP



Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Lưu ý : 

- Học sinh có mặt KTĐG CHKI hoặc dò bài: buổi sáng lúc 7g00; buổi chiều lúc 13g00

- GVCN thông báo lịch ôn tập và KT CHKI đến toàn thể HS và PH tránh trường hợp HS KHÔNG BIẾT LỊCH KT, HS nghỉ KTĐG CHKI phải có đơn xin phép gửi 

CBQL nhà trường.

- Vào các buổi không KT CHKI hoặc không dò bài, học sinh tự ôn tập tại nhà hoặc học ôn tập theo lịch của GVBM (có thông báo đến PH qua GVCN). Nhà trường 

không quản lý học sinh vào các buổi này.

26/12/24

(Thứ 5)

27/12/24

(Thứ 6)

- HS KHỐI 6, 7, 8 NGHỈ HỌC

- GIÁO VIÊN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI

- HS TOÀN TRƯỜNG NGHỈ HỌC

- GIÁO VIÊN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI



 






